
MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN – LỚP 10

TT
(1)

Chương/Chủ đề
(2)

Nội dung/đơn vị kiến
thức
(3)

Mức độ đánh giá
(4-11)

Tổng %
điểm
(12)

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1
GIẢI  TAM  GIÁC
VÀ  ỨNG  DỤNG
THỰC TẾ

Định lý sin
1

C1
 2

C1a, b
1

C6
26%

Định lý cos, hệ quả
4

C2, C3,
C7, C8

2
C2a, b

 
1

C2c
27%

Diện tích tam giác
1

C5
1

C4
1

C3
16%

2
VEC TƠ

Đẳng thức vec tơ 1
C4a

10%

Tính độ dài của vec tơ 1
C10

3%

1
C9

1
C4b

1
C4c

15%

Tổng 8 6 1 1 1 1 0 1

Tỉ lệ % 74% 13% 8% 5% 100%

Tỉ lệ chung 87% 13% 100%

1



BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN - LỚP 10

STT
Chương/

chủ đề
Nội dung Mức độ kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biêt Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng

cao

1

Tam giác và
ứng dụng 
thực tế

Định lý  sin,  cos
và hệ quả

Nhận biết:

- Dùng quy tắc tìm giới hạn của dãy số
để  tìm  giới  hạn  của  dãy  số  có  dạng
phân thức.

Vận dụng:

- Dùng công thức tính tổng của cấp số
nhân lùi vô hạn để giải bài toán thực tế
có liên quan.

2TL 0 1TN 0

Ung  dụng  thực
tế  vào giải  tam
giác

Thông hiểu:

- Dùng định lý sin, cos, hệ quả để tính

các yếu tố liên quan.

Vận dụng cao:

Giải bài toán thực tế.

4TN

2TL
0 0 1TL

Nhận biết 1TN 1TN, 1TL 0 0

2 TÍCH  VÔ
HƯỚNG
CỦA  HAI
VEC TƠ

Quy  tắc  cộng

trừ vec tơ

Nhận biết:

Dùng  quy  tắc  ba  điểm  để  chứng
minh đẳng thức vec tơ

1TL 0 0 0

Tính  chất  tích

vô  hướng  của

hai vec tơ

Nhận biết:

– Tính  chất  tích  vô  hướng  của  hai
vec to.

1TN 0 0 0

Phân  tích  1 1TN, 1TL 0 1TL 0

1



vec tơ theo hai

vec  tơ  không

cùng phương

Vận dụng:

- Vận dụng quy tắc ba điểm và các
tính chất của vec tơ để chứng minh
ba điểm thẳng hàng.

Tổng 13 2 1 1

Tỉ lệ % 74% 13% 8% 5%

Tỉ lệ chung 87% 13%

2
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

                      

                      MÃ ĐỀ 103

KIỂM TRA CUỐI HKI – NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn thi: TOÁN - KHỐI 10

Ngày thi: 29/12/2023

Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. Cho tam giác  có . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

Câu 2. Cho tam giác  có . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

Câu 3. Cho tam giác . Đẳng thức nào sau đây đúng

A.       B.                      C. D. 

Câu 4. Cho tam giác  có . Với  lần lượt là bán kính đường tròn nội 

tiếp tam giác và nửa chu vi của tam giác . Diện tích tam giác  được tính theo công 
thức:

A.        B.      C. D. 

Câu 5. Cho hai vectơ . Chọn đẳng thức đúng 

A. B.    

 C.    D. 

Câu 6. Cho tam giác ABC  có . Góc  của tam giác ABC  bằng

A. B. .     C.          D. 

Câu 7. Cho hình bình hành . Vectơ  ngược hướng với vectơ

A. B.     C.          D. 



Câu 8. Cho hình vuông  cạnh . Tính .

A. . B. .           C. .           D. .

Câu 9. Cho tam giác  đều có cạnh bằng , gọi  là trung điểm của . Độ dài của vectơ

 bằng

A. B.   C.            D. 

Câu 10. Cho giác  vuông cân tại . Khi đó góc giữa hai vectơ   và   là

A.  B. C.    D. 

A. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm) Cho tam giác  có ,  và .Tính cạnh còn lại và góc  của

tam giác . ( Làm tròn đến độ, phút)

Câu 2 (1,0 điểm) Cho tam giác có ,  và . Tính diện tích tam giác và đường cao

 hạ từ đỉnh  của tam giác .

Câu 3 (1,0 điểm) Một người đứng ở lầu   của một tòa nhà

nhìn hướng từ ngọn cây xuống gốc cây một góc  , và nếu

người đó đứng ở gốc cây nhìn lên một góc  so với mặt đất

thì mới nhìn thấy lầu  của tòa nhà ( như hình bên) , biết độ

cao từ mặt đất lên lầu  của tòa nhà là . Tính chiều cao

của cây. 

Câu 4 (1,0 điểm) Cho sáu điểm bất kì  Chứng minh 

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình vuông  có độ dài cạnh  cm. Tính 

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình bình hành . Lấy điểm  trên  và điểm  trên  sao cho

 và . Chứng minh  thẳng hàng.

Câu 7 (1,0 điểm). Cho tam giác  đều cạnh bằng . Tính  .

--- HẾT ---

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.



Họ và tên thí sinh: ………………………………………Số báo danh: …………………………..…...

Chữ  kí  giám  thị  1:  ……………………………………….  Chữ  kí  giám  thị  2:

………………………….



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

                      

                      MÃ ĐỀ 104

KIỂM TRA CUỐI HKI – NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn thi: TOÁN - KHỐI 10

Ngày thi: 29/12/2023

Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1. Cho tam giác  có . Đẳng thức nào sau đây đúng?

 A. B. 

C. D. 

Câu 2. Cho tam giác  có . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. 

C. D. 

Câu 3. Cho tam giác . Đẳng thức nào sau đây đúng

A.    B.             C.    D. 

Câu 4. Cho tam giác  có . Với  lần lượt là bán kính đường tròn 

ngoại tiếp tam giác  và nửa chu vi của tam giác . Diện tích tam giác  được tính theo 
công thức:

A.  B.  C. D. 

Câu 5. Cho hai vectơ . Chọn đẳng thức đúng 

A. B.    

 C.    D. 

Câu 6. Cho tam giác ABC  có . Góc  của tam giác ABC  bằng

A.         B.         C.             D. 

Câu 7. Cho hình bình hành . Vectơ  cùng hướng với vectơ



A.         B.         C.             D. 

Câu 8. Cho hình vuông  cạnh . Tính .

A. .        B. .         C. .             D. .

Câu 9. Cho tam giác  đều có cạnh bằng , gọi  là trung điểm của . Độ dài của vectơ

 bằng

A.        B.         C.             D. 

Câu 10. Cho giác  vuông cân tại . Khi đó góc giữa hai vectơ   và   là

A.     B.       C.     D. 

A. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm) Cho tam giác  có ,  và .Tính cạnh còn lại và góc  của

tam giác .(Kết quả làm tròn đến độ, phút)

Câu 2 (1,0 điểm) Cho tam giác  có ,  và . Tính diện tích tam giác và bán kính

đường tròn nội tiếp tam giác .

Câu 3 (1,0 điểm) Một người đứng ở lầu  của một tòa nhà nhìn

hướng từ đỉnh cột cờ xuống chân cột cờ một góc  , và nếu

người đó đứng ở chân cột cờ nhìn lên một góc  thì mới nhìn

thấy lầu  của tòa nhà ( như hình bên), biết độ cao từ mặt đất

lên lầu  của tòa nhà là . Tính chiều cao của cột cờ. ( Làm

tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 4 (1,0 điểm) Cho sáu điểm bất kì  Chứng minh 

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình vuông  có độ dài cạnh  cm. Tính 

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình bình hành . Lấy điểm trên  và điểm  trên  sao cho

và . Chứng minh  thẳng hàng.

Câu 7 (1,0 điểm). Cho tam giác  đều cạnh bằng . Tính  .



--- HẾT ---

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………………Số báo danh: …………………………..…...

Chữ  kí  giám  thị  1:  ……………………………………….  Chữ  kí  giám  thị  2:

………………………….



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU

TỔ TOÁN -TIN

KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: TOÁN - Lớp 10

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

MÃ ĐỀ 100 –ĐỀ HÒA NHẬP

I. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Cho  có  . Xác định độ dài cạnh .

Câu 2. (1,5 điểm) Cho . Tính diện tích của .

Câu 3. (1,0 điểm) Cho 4 điểm  bất kì, chứng minh: .

Câu 4. (1,5 điểm)  Cho hình vuông  tâm   cạnh  . Tính 

Câu 5.  (1,5 điểm) Cho  vuông cân tại ,  .Tính các tích vô hướng sau: 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Cho tam giác có độ dài ba cạnh là ,  là bán kính đường tròn 

ngoại tiếp tam giác và  là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2. Chọn công thức đúng trong các công thức sau:

A. B. 

C. D. 

Câu 3. Cho 3 điểm phân biệt . Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Tam giác có ba cạnh lần lượt là  Tính diện tích tam giác

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Chọn công thức đúng trong các công thức sau:

1



A. B. C. D. 

Câu 6. Cho hình vuông . Số đo góc giữa hai vectơ  là

A. . B. . C. . D. .

------ HẾT -----

                          Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh: …………………………….........……..Số báo danh:………………..…….……

Chữ kí của giám thị 1: …………………….........……...Chữ kí của giám thị 2:……..…….……

2



ĐÁP ÁN TOÁN 10 –HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023- 2024

A. TRẮC NGHIỆM

ĐỀ Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10

103 C A B A D B C A D A

104 A B D A C C B A B C

B. TỰ LUẬN

CÂU ĐỀ 103 ĐIỂM ĐỀ 104

1 Cho tam giác   có  ,   và

.Tính cạnh còn lại và góc của tam

giác .

1

Cho tam giác  có ,  
và .Tính cạnh còn lại và góc  
của tam giác 

Đặt 

0.25

Đặt 

0.25

0.25

0.25

2 Cho tam giác có ,   và .

Tính diện tích tam giác và đường cao  hạ

từ đỉnh  của tam giác

1

Cho tam giác   có  ,   và

.  Tính diện  tích tam giác  và bán

kính đường tròn nội tiếp tam giác .

0.25

0.25

0.25

0.25

3 Một người đứng ở lầu  của một tòa nhà

nhìn  hướng từ  ngọn cây  xuống gốc  cây

một góc , và nếu người đó đứng ở gốc

1 Một người đứng ở lầu   của một tòa

nhà nhìn hướng từ đỉnh cột cờ xuống

chân cột cờ một góc , và nếu người



cây nhìn lên một góc   so với mặt đất

thì mới nhìn thấy lầu  của tòa nhà ( như

hình bên) , biết độ cao từ mặt đất lên lầu 

của tòa nhà là  . Tính chiều cao của

cây.

đó đứng ở chân cột cờ nhìn lên một góc

 thì mới nhìn thấy lầu  của tòa nhà

( như hình bên), biết độ cao từ mặt đất

lên  lầu   của  tòa  nhà  là  .  Tính

chiều cao của cột cờ. (  Làm tròn đến

hàng phần trăm) 

Tính được 
0.25

Tính được 

0.25

Áp dụng định lý sin

0.25

Áp dụng định lý sin

Chiều cao của cây 0.25 Chiều cao của cột cờ gần 

4 Cho sáu điểm bất kì  Chứng

minh 

1

Cho sáu điểm bất kì  
Chứng minh

0.25

0.25

0.25

0.25

5 Cho hình vuông   có  độ dài  cạnh  

cm. Tính 

1

Cho hình vuông  có độ dài cạnh

 cm. Tính 

0.5

Xét tam giác vuông tại :

Tính ra 

Vậy 

0.25

0.25

Xét tam giác vuông tại :

Tính ra 

Vậy 



Câu 

6
Cho hình bình hành . Lấy điểm  trên

 và điểm  trên  sao cho

 và . Chứng minh

 thẳng hàng.

Cho hình bình hành  . Lấy điểm

trên  và điểm  trên  sao cho

và  .  Chứng  minh

 thẳng hàng.

0.25

0.25

0.25

Vậy 

Do đó  thẳng hàng

0.25
Vậy 

Do đó  thẳng hàng

7 Cho tam giác   đều cạnh bằng  . Tính

 . 1

Cho tam giác   đều cạnh bằng  .

Tính  .

0.25

0.25

 ( theo hình vẽ)
0.25

 ( theo hình vẽ)



(  Vì  là  tam

giác đều) 0.25

(  Vì  là

tam giác đều)


